
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Phước Hải , Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

1.500.000.000 VNĐ

06/06/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH TÂN HẢI

3502336908

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

3. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

4. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

5. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc; Bán buôn 
hạt, quả có dầu; Bán buôn hoa và cây;

4620

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết : Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán buôn các 
loại rau, củ tươi, đông lạnh và chế biến nước rau ép; Bán buôn 
quả tươi, đông lạnh và chế biến nước quá ép; Bán buôn cà phê 
hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột; Bán buôn giò, chả;

4632(Chính)

8. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

9. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 9700

10. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH TÂN HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0933458916
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 031174002778

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phước Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phước Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ
30/03/1974 Kinh Việt Nam

24/04/2016 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031174002778
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phước Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Phước Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ

30/03/1974 Kinh Việt Nam

24/04/2016 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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